
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 09/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28202701632  Mai Thị Minh  Anh 15/09/2004 Thanh Hóa 30CHT10

2 28208201728  Bùi Thị Linh  Chi 24/01/2004 Đắk Nông 30CHT10

3 27203801158  Lê Thị Thu  Hà 13/05/2003 Đà Nẵng 30CHT10

4 27203143174  Nguyễn Thị Mỹ  Hạ 23/08/2003 Bình Định 30CHT10

5 27212202593  Phạm Văn  Hiếu 07/07/2003 Đà Nẵng 30CHT10

6 27217100367  Lê Trung  Hiếu 23/04/2003 Quảng Bình 30CHT10

7 27212227129  Trần Văn  Lên 27/07/2003 Đà Nẵng 30CHT10

8 27202424605  Mai Thị Mỹ  Linh 06/05/2003 Quảng Nam 30CHT10

9 27204729305  Võ Nhật  My 16/10/2003 Quảng Nam 30CHT10

10 28204621140  Nguyễn Thị Thu  Nga 28/11/2004 Phú Yên 30CHT10

11 28209302723  Phạm Thị  Nga 15/01/2004 Nghệ An 30CHT10

12 28209404112  Hồ Thị Thúy  Nga 18/04/2004 Quảng Ngãi 30CHT10

13 27202302010  Phùng Kim  Ngân 18/10/2003 Đắk Lắk 30CHT10

14 27202201261  Hà Thị Hoài  Nhi 22/05/2003 Quảng Nam 30CHT10

15 27203100727  Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 11/07/2003 Quảng Nam 30CHT10

16 28206531454  Lê Thị Huỳnh  Nhi 30/12/2004 Quảng Nam 30CHT10

17 28204634160  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 16/10/2004 Quảng Nam 30CHT10

18 28209327699  Huỳnh Phan Hoàng  Nữ 13/01/2004 Đà Nẵng 30CHT10

19 27213133920  Nguyễn Thị  Phương 22/02/2003 Gia Lai 30CHT10

20 27203802961  Hồ Thị Như  Quỳnh 28/11/2003 Đà Nẵng 30CHT10

21 27217032643  Nguyễn Thanh  Thắng 15/03/2003 Nghệ An 30CHT10

22 27202624211  Bùi Thị Hoài  Thương 19/12/2003 Quảng Nam 30CHT10

23 28204637420  Hoàng Thị Thủy  Tiên 13/03/2004 Quảng Bình 30CHT10

24 28204920586  Phạm Ngọc Đoan  Trang 16/05/2004 Đà Nẵng 30CHT10

25 27203850169  Nguyễn Thị Hà  Vi 01/10/2003 Thanh Hóa 30CHT10

26 27203830928  Phạm Thị  Vy 09/10/2003 Đắk Lắk 30CHT10
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27 27213800186  Trịnh Lê  Vy 23/09/2003 Quảng Ngãi 30CHT10

28 27207128299  Ngô Thị Mỹ  Nương 04/03/2003 Quảng Ngãi 29SBN6 Thi ghép

29 27204342662  Lê Thị Minh  Châu 19/01/2003 Đà Nẵng 30CBN7 Thi ghép

30 27202429344  Nguyễn Lâm Bích  Chi 23/10/2003 Đà Nẵng 30CBN7 Thi ghép

31 27202200749  Đỗ Thị Hồng  Nhung 15/06/2003 Quảng Nam 30CBN8 Thi ghép
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1 28218002046  Đinh Thị Tường  Vy 21/09/2004 Quảng Nam 30CHT10

2 27203538797  H Lan  Byă 01/04/2003 Đắk Lắk 30CYC7 Hoãn thi

3 27203153498  Lê Thị Hồng  Đậm 27/09/2003 Bình Định 30CYC7

4 27203842084  Phan Thị Mỹ  Duyên 01/01/2003 Quảng Nam 30CYC7

5 27205100456  Nguyễn Thị Thu  Hà 24/11/2003 Gia Lai 30CYC7

6 27205252654  Võ Thị Ngọc  Hạnh 09/07/2003 Bình Định 30CYC7

7 26203132603  Nguyễn Thị  Huyền 29/09/2002 Quảng Bình 30CYC7

8 27217128480  Y Tâm  Hwing 03/12/2003 Đắk Lắk 30CYC7

9 27211200916  Ngô Văn  Khải 24/04/2003 Quảng Nam 30CYC7

10 27212822630  Đặng Quang  Khánh 01/09/2003 Quảng Ngãi 30CYC7

11 27203145361  Trịnh Thị  Lan 23/04/2003 Bình Định 30CYC7

12 27203126812  Võ Thị Cẩm  Ly 19/06/2003 Gia Lai 30CYC7

13 27203841617  Nguyễn Thị Trúc  Ly 01/08/2003 Đắk Lắk 30CYC7

14 27217128728  H'trùng  Mlô 21/09/2002 Đắk Lắk 30CYC7

15 27203135940  Bùi Thị Ly  Na 09/01/2003 Quảng Nam 30CYC7

16 27203843420  Nguyễn Thị Bảo  Ngọc 15/07/2003 Quảng Nam 30CYC7

17 27217102556  Đặng Thu  Phương 31/01/2003 Đà Nẵng 30CYC7

18 2220423433  Ngô Thị Phương  Thảo 29/09/1998 Đà Nẵng 30CYC7

19 27212141162  Lương  Thiện 14/04/2003 Quảng Nam 30CYC7

20 28214646555  Lê Văn Phú  Thịnh 09/11/2004 Quảng Trị 30CYC7

21 27204729856  Hoàng Anh  Thư 15/05/2003 Quảng Trị 30CYC7

22 27215102368  Nguyễn Thùy  Trang 15/05/2003 Thanh Hóa 30CYC7

23 27202135548  Trần Thị  Tươi 02/08/2002 Bình Định 30CYC7

24 27205101772  Phạm Thị Tường  Vy 09/04/2003 Đà Nẵng 30CYC7

25 27202543631  Nguyễn Thị Thanh  Xuân 03/01/2003 Gia Lai 30CYC7

26 27215202744  Nguyễn Ngọc Bảo  Minh 18/11/2003 Quảng Bình 30CYC6 Thi ghép
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27 27202101025  Nguyễn Thị Thu  My 03/02/2003 Quảng Ngãi 30SBN3 Thi ghép

28 27202201350  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 17/02/2003 Đà Nẵng 30SHT3 Thi ghép
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1 28204601581  Phan Thị Hà  Anh 28/04/2004 Nghệ An 30TSC11

2 28206200032  Trần Vân  Anh 30/04/2004 Quảng Ngãi 30TSC11

3 28204544890  Bạch Thị Thu  Diễm 24/01/2004 Quảng Ngãi 30TSC11

4 27211342722  Trần Nguyên Hoàng  Dương 01/06/2003 Đà Nẵng 30TSC11

5 27202240512  Lê Bảo  Hân 10/12/2003 Đắk Lắk 30TSC11

6 28206554460  Nguyễn Lê Diệu  Hằng 28/01/2004 Quảng Nam 30TSC11

7 28214601181  Huỳnh Đức  Hiếu 23/06/2004 Quảng Nam 30TSC11

8 28204603679  Lê Thị Kim  Hòa 11/09/2004 Quảng Trị 30TSC11

9 28204600102  Nguyễn Thị Bích  Hợp 08/02/2004 Quảng Nam 30TSC11

10 27212225387  Phạm Hoàng  Huy 06/12/2003 Quảng Nam 30TSC11

11 28214644940  Lê Văn  Huy 26/06/2004 Quảng Nam 30TSC11

12 28206235201  Lê Thị Diệu  Huyền 19/11/2004 Quảng Trị 30TSC11

13 27202234135  Phạm Thùy  Linh 22/01/2003 Đắk Lắk 30TSC11

14 27207620389  Hồ Thị Thùy  Linh 29/11/2003 Nghệ An 30TSC11

15 28211126437  Trần Tuấn  Minh 15/05/2004 Đà Nẵng 30TSC11

16 27207100408  Lê Thanh  Nga 18/03/2003 Gia Lai 30TSC11

17 28206539134  H’Chinh  Niê 12/04/2004 Đắk Lắk 30TSC11

18 27202224095  Hồ Thị Bích  Nữ 09/01/2003 Đà Nẵng 30TSC11

19 28214905549  Đặng Tấn  Phong 25/04/2004 Phú Yên 30TSC11

20 27207120555  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 08/07/2003 Đắk Lắk 30TSC11

21 27212230553  Nguyễn Minh  Thảnh 04/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC11

22 28206502561  Tăng Thị Thu  Thảo 20/06/2004 Quảng Ngãi 30TSC11

23 27212235925  Phan Phước  Thơi 01/09/2003 Quảng Nam 30TSC11

24 28206503719  Phan Anh  Thư 19/02/2004 Quảng Ngãi 30TSC11

25 28204900013  Nguyễn Thị Minh  Tuyết 10/03/2004 Quảng Nam 30TSC11

26 27203722953  Đặng Thị Yến  Vi 27/01/2003 Gia Lai 30TSC11
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27 27207531526  Phạm Thị Tiểu  Ý 07/12/2003 Quảng Nam 30TSC11

28 28206705042  Cao Thị Thu  Hương 22/10/2004 Quảng Nam 30TBN11 Thi ghép

29 28212300916  Trần Văn  Lộc 01/01/2004 Đắk Lắk 30TBN11 Thi ghép

30 27203332909  Phạm Thị Hải  Ly 13/07/2003 Quảng Trị 30THT5 Lần 1

31 28205102664  Nguyễn Thị Kim  Thư 25/03/2004 Đắk Lắk 30TSC7 Thi ghép
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